
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T019091 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 07/12/1982 Hà Nội

2 T019092 Khoàng Thị Ngân 06/09/1998 Lai Châu

3 T019093 Đoàn Anh Ngọc 06/08/1999 Nam Định

4 T019094 Hoàng Minh Ngọc 04/01/1995 Thanh Hóa

5 T019095 Nguyễn Minh Ngọc 08/11/2000 Nghệ An

6 T019096 Hoàng Thị Ngọc 09/05/1999 Thái Bình

7 T019097 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 28/08/2000 Bắc Ninh

8 T019098 Nguyễn Thị Nguyệt 17/08/1992 Hà Nội

9 T019099 Nguyễn Trần Yến Nhi 18/07/2000 Hà Tĩnh

10 T019100 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/01/1999 Đồng Nai

11 T019101 Vũ Thị Trang Nhung 10/01/2002 Thái Bình

12 T019102 Trần Thị Tuyết Nhung 19/02/1998 Nam Định

13 T019103 Đỗ Quỳnh Như 30/10/1999 Thanh Hóa

14 T019104 Nguyễn Kim Oanh 23/07/1999 Thái Bình

15 T019105 Bùi Thị Oanh 25/12/2002 Ninh Bình

16 T019106 Ngô Thị Oanh 05/01/1985 Thanh Hoá

17 T019107 Trương Thúy Oanh 13/02/1998 Hà Nội

18 T019108 Lê Văn Phong 31/10/1999 Hà Nội

19 T019109 Vũ Thị Mai Phương 13/08/2002 Hải Phòng

20 T019110 Bùi Minh Phương 25/06/2000 Nam Định

21 T019111 Tống Thị Phương 18/09/1999 Thanh Hóa

22 T019112 Dương Thị Phượng 18/03/1999 Bắc Giang

23 T019113 Lê Đình Quang 13/09/1999 Đắk Lắk

24 T019114 Nông Minh Quang 12/01/1998 Bắc Kạn

25 T019115 Phạm Lương Hà Quyên 20/12/1989 Bình Phước

26 T019116 Nguyễn Ánh Quyền 12/06/1990 Hà Nội

27 T019117 Hoàng Trọng Quyến 08/10/1985 Hải Dương

28 T019118 Nguyễn Thị Quỳnh 19/06/2000 Thanh Hóa

29 T019119 Ngô Văn Quỳnh 19/10/1995 Thanh Hóa

30 T019120 Nguyễn Thị Yến Quỳnh 07/08/2001 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 30 thí sinh)
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